
STT Họ và tên Ngày sinh CCCD Tỉnh

1 Nguyễn Trọng Tuấn 1988/10/09 054088001411 Phú Yên

2 Phan Văn Đồng 1988/08/17 186817142 Nghệ An

3 Lê Đình Thường 1989/05/10 172482045 Thanh Hoá

4 Chu Thiện Phương 1992/03/20 174032049 Thanh Hoá

5 Nguyễn Cảnh Đàn 1989/08/10 186855164 Nghệ An

6 Hoàng Văn Nhân 1992/10/10 186993853 Nghệ An

7 Lê Văn Thông 1993/03/09 173844649 Thanh Hoá 

8 Nguyễn Trọng Nam 1987/01/10 038087023430 Thanh Hoá 

9 Nguyễn Thi Hiền 1989/11/05 174248555 Thanh Hoá

10 Mai Văn Phan 1992/10/05 173783292 Thanh Hóa

11 Đào Hoàng Anh 1984/03/12 131615379 Phú Thọ 

12 Khúc Văn Tuấn 1985/10/03 172294629 Thanh Hoá

13 Nguyễn Hữu Diện 1985/05/10 186189449 Nghệ An

14 Vũ Văn Tuyền 1988/07/25 173152052 Thanh Hóa

15 Nguyen Tien Cuong 1987/05/20 186717162 Nghệ An

16 Nguyễn Văn Phú 1988/04/04 186319206 Nghệ An

17 Nguyễn Văn Đoàn 1986/02/08 186418066 Nghệ An

18 Nguyễn Danh Tạo  1992/03/10 187118552 Nghệ An

19 Nguyễn Ngọc Việt 1980/10/20 186229452 Nghệ An

20 Nguyễn Công Tiến 1991/08/01 040091003058 Nghệ An

21 Nguyễn Văn Định 1989/11/15 121783053 Bắc Giang

22 Hoàng Văn Tiến 1984/07/22 186061896 Nghệ An

23 Trương Công Trọng 1988/07/14 040088006672 Nghệ An

24 Lữ Trọng Tín 1990/09/06 173455822 Thanh Hóa

25 Lê Hữu Hoàn 1986/04/10 172277868 Thanh Hóa

26 Trịnh Văn Thuyên 1989/02/08 121924464 Bắc Giang

27 Trương Thị Thụy 1991/05/23 038191007335 Thanh Hóa 

28 Hoàng Sỹ Tỉnh 1986/11/19 186355311 Nghệ An

29 Phạm Văn Quang 1986/03/01 183441887 Hà Tĩnh

30 Trần Khánh Hưng 1992/10/08 183752844 Hà Tĩnh

31 Lộc Thị Thoát 1987/08/30 091714744 Thái Nguyên 

32 Đỗ Ngọc Khai 1990/10/06 186689187 Nghệ An

33 Đậu Bá Toàn 1992/08/02 187164966 Nghệ An

34 Lê Văn Hòa 1987/02/21 172284369 Thanh Hóa 

35 Nguyễn Văn Lý 1989/04/07 186882117 Nghệ An

36  Nguyễn Hải Đăng 1987/07/26 186750639 Nghệ An

37 Cao Văn Tứ 1990/04/01 186978928 Nghệ An

38 Trương Văn Anh 1991/09/18 173336562 Thanh Hoá

Danh sách lao động mẫu mực khám sức khỏe phục vụ việc xin cấp Visa

Lưu ý: Người lao động đi khám mang theo bộ hồ sơ xin cấp Visa


